
Phụ lục I

MỨC THU HỌC PHÍ, HỌC PHÍ HỌC LẠI
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NĂM HỌC 2020-2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 304/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

ĐVT: 1.000 đồng/tháng/sinh viên
Số
TT Khối ngành Mức thu

1 Chuyên ngành nghệ thuật

 Trung cấp 740

 Cao đẳng 850

2 Chuyên ngành văn hóa

 Trung cấp 620

 Cao đẳng 710



Phụ lục II

 MỨC THU HỌC PHÍ, HỌC PHÍ HỌC LẠI
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2020 - 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 304/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

ĐVT: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

Số
TT Khối ngành Mức thu

1 Kinh tế

 Trung cấp 620

 Cao đẳng 710

2 Du lịch; May và thiết kế thời trang; Kỹ thuật

 Trung cấp 740

 Cao đẳng 850



Phụ lục III
MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
NĂM HỌC 2020-2021 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 304/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

ĐVT: 
Đồng/tháng/học sinh

Mức thu 

Thành thị Nông thôn

Cấp học Các quận: 
Hải Châu 
và Thanh 

Khê

Các 
quận: 
Liên 

Chiểu, 
Sơn Trà 

và
 Cẩm Lệ

Quận 
Ngũ 

Hành 
Sơn

Huyện 
Hòa 

Vang 
(không 

bao 
gồm 

các xã: 
Hòa 
Bắc, 
Hòa 
Phú, 
Hòa 
Ninh

 và Hòa 
Liên)

Các xã:
 Hòa Bắc, 
Hòa Phú, 
Hòa Ninh 

và Hòa 
Liên thuộc 
huyện Hòa 

Vang

Ghi chú

Mầm non 95.000 70.000 50.000 35.000 15.000  

Trung 
học cơ sở 60.000 60.000 45.000 30.000 15.000

Trung 
học phổ 
thông

70.000 60.000 45.000 30.000 15.000

Kể cả giáo dục 
thường xuyên cấp 
THCS, THPT và 
Trường THPT 
chuyên Lê Quý 
Đôn


